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Thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật 
tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPBPL), vận động Nhân dân chấp hành 
pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (sau đây viết gọn là Đề án 1371); Kế 

hoạch số 411/KH-UBND ngày 08/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về 
việc thực hiện Đề án 1371; Kế hoạch số 120/KH-BCĐ ngày 16/01/2023 của Ban 
Chỉ đạo Đề án 1371 Bộ Quốc phòng về việc thực hiện Đề án 1371 năm 2023; 

Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 
năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật cho các tầng lớp Nhân 
dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang gắn với quán triệt, thực hiện tốt Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Kết luận 
số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện thành 

công chủ đề phát triển năm 2023 của tỉnh “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - 
Hành động - Phát triển”. 

- Cụ thể hóa và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Đề 

án đã đề ra. Nâng cao năng lực cho những người thực hiện công tác PBGDPL, 
nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên pháp luật các cơ 

quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; hòa giải viên cơ sở các xã, phường, thị 
trấn; phát triển, mở rộng các hình thức PBGDPL. 

2. Yêu cầu 

- Việc phổ biến, giáo dục, vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân chấp 

hành pháp luật phải đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, 
kết hợp với giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức pháp luật, đạo đức công vụ. 

- Các hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch phải phù hợp với tình hình 
thực tiễn của ngành, địa phương, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và đạt hiệu quả 
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thiết thực; gắn việc thực hiện kế hoạch với việc thực hiện các chương trình, đề án 
khác đang triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ 
giữa các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện Đề án; 
phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng, đảm bảo hiệu 

quả, thiết thực, đúng quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc cấp tỉnh 

1.1. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 1371 năm 2023 và các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án. 

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. 

- Thời gian: Tháng 3/2023. 

1.2. Tổ chức sơ kết hơn 01 năm triển khai thực hiện Đề án 1371. 

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức là thành viên Hội 

đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện. 

- Thời gian: Tháng 3/2023. 

1.3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cấp tỉnh 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian: Tháng 7/2023. 

1.4. Theo dõi, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền PBGDPL; vận 
động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. 

- Cơ quan tham mưu: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Sở Tư pháp.  

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân 

cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian: Cả năm. 

1.5. Kiểm tra việc thực hiện Đề án tại các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị cơ 
sở. 

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian: Cả năm. 

1.6. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hoạt động trọng tâm, 

trọng điểm về PBGDPL cho đối tượng đặc thù. 
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- Cơ quan tham mưu: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Sở Tư pháp. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Bộ 
CHBĐBP tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện 
thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý được giao. 

- Thời gian: Cả năm. 

1.7. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến công 

tác PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án. 

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức là thành viên Hội đồng phối hợp 
PBGDPL cấp tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện, Hội Luật gia tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

1.8. Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án cấp tỉnh và khen 

thưởng, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
triển khai thực hiện Đề án năm 2023. 

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, các cơ quan, tổ chức là thành viên Hội đồng 

phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện, Hội Luật gia 
tỉnh và các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian: Tháng 11/2023. 

2. Hoạt động thực hiện Đề án tại các địa phương, đơn vị 

2.1. Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ Giúp việc; ban hành kế hoạch, các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện.  

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân 

cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian: Tháng 4/2023. 

2.2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng cán bộ chuyên 
trách, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cơ quan, đơn vị; người có 

uy tín trong cộng đồng dân cư; chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh (tổ chức tập 
huấn cấp tỉnh và cấp huyện). 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức là thành viên Hội 
đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện thực 

hiện theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý được giao. 

- Thời gian: Tháng 7/2023. 

2.3. Tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL cho 
phù hợp với từng nhóm đối tượng, thời điểm, địa bàn, lĩnh vực cụ thể như sau: 
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2.3.1. Phát huy tốt vai trò của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong nâng 
cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Tổ chức, triển 

khai có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật hướng 
nghiệp của các xã, phường, thị trấn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc; Công an tỉnh; Bộ CHQS 
tỉnh; Bộ CHBĐBP tỉnh và các sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp 

huyện thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý được giao. 

- Thời gian: Cả năm 

2.3.2. Tiến hành PBGDPL thông qua thực hiện công tác dân vận, công tác 
chính sách; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và 

những người có uy tín ở các xã, phường, thị trấn; đa dạng hóa các nội dung, hình 
thức PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Công an tỉnh; Bộ CHQS 

tỉnh; Bộ CHBĐBP tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND cấp 
huyện, xã. 

- Thời gian: Cả năm 

2.3.3. Tiến hành PBGDPL thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, tổ chức 
đoàn, hội, các trường học trên các địa bàn,… tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới 

hình thức sân khấu hóa, hái hoa dân chủ, tư vấn pháp luật, hòa giải, hỗ trợ pháp lý 
cho cán bộ, Nhân dân và các đối tượng cần trợ giúp. 

- Cơ quan thực hiện: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBĐBP 
tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục và Đào 

tạo (đối với các trường trong hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh); Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội (đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp) và các cơ quan, 

đơn vị liên quan. 

- Thời gian: Cả năm 

2.3.4. Lồng ghép nội dung tuyên truyền PBGDPL trong chương trình biểu 
diễn của các đội văn nghệ, đội tuyên truyền văn hóa. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao 

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Bộ 
CHQS tỉnh, Bộ CHBĐBP tỉnh, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian: Cả năm 

2.3.5. Tiến hành phổ biến GDPL thông qua các phương tiện thông tin đại 
chúng; cổng (trang) thông tin điện tử và hệ thống phát thanh, truyền thanh các cấp, 

mạng xã hội. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn 

hóa và Thể thao 
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- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Bộ 
CHBĐBP tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh và các địa 

phương, đơn vị liên quan. 

- Thời gian: Cả năm 

2.3.6. Tổ chức các phòng đọc sách, báo pháp luật tại Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, thị trấn, trường học; Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố; đồn 
Biên phòng, các đơn vị lực lượng vũ trang. 

- Cơ quan thực hiện: Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBĐBP tỉnh, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện. 

- Thời gian: Cả năm. 

2.3.7. Tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" ở các đơn vị lực lượng vũ trang, 

đồn Biên phòng và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

- Cơ quan tham mưu: Bộ CHQS tỉnh và Sở Tư pháp 

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, tổ chức là thành viên Hội đồng phối hợp 
PBGDPL cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện, xã. 

- Thời gian: Cả năm (Trọng tâm ngày 9/11/2023) 

2.3.8. Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, PBGDPL trước, trong và sau các vụ án công khai, vụ án xét xử lưu động; 
góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành 
pháp luật, nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp 

luật khác. 

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp 

- Cơ quan thực hiện: Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Viện 
Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian: Khi có án 

2.3.9. Nâng cấp các phần mềm, cơ sở dữ liệu; số hóa, cập nhật các văn bản, 
tài liệu PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. 

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp 

- Cơ quan thực hiện: Sở thông tin và truyền thông, Cổng Thông tin điện tử 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

- Thời gian: Cả năm. 

2.4. Xây dựng mô hình điểm về PBGDPL cho các đối tượng của Đề án.  

Năm 2023, giao cho thị xã Sa Pa xây dựng mô hình điểm về tổ chức 

PBGDPL cho Nhân dân, tập trung đối tượng chức sắc, chức việc tôn giáo và lao 
động ngành du lịch. Thành phố Lào Cai tổ chức PBGDPL cho đối tượng là học 

sinh, sinh viên và công nhân các khu công nghiệp. 
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- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa và Ủy ban nhân dân thành 
phố Lào Cai. 

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, tổ chức là thành viên Hội đồng phối hợp 
PBGDPL thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai. 

- Thời gian: Cả năm. 

2.5. Đánh giá hiệu quả của các mô hình điểm và tổ chức nhân rộng những 
mô hình đạt hiệu quả tốt. 

- Cơ quan tham mưu: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án, Sở Tư pháp. 

- Cơ quan thực hiện: Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Sở 

Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian: Cả năm. 

2.6. Biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ PBGDPL phục vụ 

công tác tuyên truyền PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án. 

- Trên cơ sở quy định của Luật PBGDPL và yêu cầu thực tế, tổ chức biên 

soạn và cấp phát tài liệu phục vụ tuyên truyền PBGDPL đến từng xã, phường, thị 
trấn và cơ quan, tổ chức có liên quan với số lượng phù hợp yêu cầu thực tế; đồng 

thời, đăng tải những nội dung phù hợp lên môi trường mạng để phục vụ công tác 
PBGDPL. Xây dựng các tiểu phẩm pháp luật (băng, đĩa hình; file âm thanh) 
chương trình PBGDPL ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp cho các đơn 

vị, địa phương làm tài liệu tuyên truyền PBGDPL. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.  

- Cơ quan phối hợp: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBĐBP 
tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và các đơn vị liên quan. 

- Thời gian: Cả năm. 

2.7. Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề 
án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ sở, địa phương bảo đảm đầu tư có 

trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả. 

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức là thành viên Hội đồng phối hợp 
PBGDPL cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp cấp PBGDPL huyện. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

2.8. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án, đề nghị biểu dương, 
khen thưởng việc thực hiện Đề án năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm thực hiện Đề án năm 2024. 

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án. 
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- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức là thành viên Hội 
đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp cấp PBGDPL huyện. 

- Thời gian: Tháng 11/2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Bộ CHQS tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, tham mưu 

giúp Ban Chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch này, là đầu mối phối 
hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Kế 

hoạch này. 

2. Căn cứ Kế hoạch và chức năng nhiệm vụ được giao, đề nghị các sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch, biện pháp 
thực hiện cụ thể; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung 

thực hiện. Hàng quý, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án gửi Ban Chỉ đạo 
qua Bộ CHQS tỉnh để tổng hợp theo quy định. 

3. Căn cứ các quy định về công tác thi đua, khen thưởng, Cơ quan Thường 
trực Ban Chỉ đạo đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án. 

4. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch (theo Kế hoạch số 411/KH-

UBND, ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về thực hiện Đề án 
“Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, 
vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”). 

UBND cấp huyện căn cứ kế hoạch xây dựng và bổ sung kinh phí thực hiện Đề án 
ở cấp mình. 

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy 
định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, trình cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực ngành phụ trách, yêu cầu các sở, ban, 

ngành, tổ chức chính trị, xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, 
đơn vị có liên quan phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- Bộ Quốc phòng (b/c); 
- Bộ Tư lệnh Quân khu 2 (b/c); 
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
- UB MTTQ tỉnh và các TC chính trị - XH; 
- Các CQ: Bộ CHQS tỉnh; Bộ CHBĐBP tỉnh; 
Công an tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu VT, BBT, NC1. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 
 
 

 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Giàng Thị Dung  
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